	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 2829/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, duy trì  và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 488/TTr-SNN ngày 15 tháng 9 năm 2017, Tờ trình số 530/TTr-SNN ngày 06 tháng 10 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. Điều chỉnh thông tin của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi năm 2017. (có Phụ lục I danh sách kèm theo).
2. Điều chỉnh đưa ra khỏi danh sách 04 cơ sở được hỗ trợ xây dựng nhà lưới năm 2017. (có Phụ lục II danh sách kèm theo).
3. Điều chỉnh 01 cơ sở và bổ sung 04 cơ sở được hỗ trợ cấp Giấy chứng nhận VietGAP năm 2017. (có Phụ lục III kèm theo).
4. Điều chỉnh dự toán kinh phí đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn năm 2017. (có Phụ lục IV kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT Mạnh, 28 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Minh Hùng


Phụ lục số I
DANH SÁCH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN

Cơ sở được hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi năm 2017

(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Thông tin đã ghi trong danh sách hỗ trợ

(Theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La)
	Thông tin đính chính, điều chỉnh

	A
	CƠ SỞ HỖ TRỢ CHUỖI NĂM 2017
	

	I
	CHUỖI RAU
	

	1
	HTX Nông nghiệp xanh 26 - 3
Địa chỉ: Tổ 8, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La

Người đại diện: Bà Phạm Diệu Vân

ĐT: 0915058766
	Bổ sung địa chỉ sản xuất
- Địa chỉ sản xuất 1: Bản Áng, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn.

- Địa chỉ sản xuất 2: Bản Noong Nái, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

	2
	HTX sản xuất rau an toàn An Tâm
Đ/c: Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Tâm
SĐT: 01656783540
	Đính chính tên cơ sở:
HTX rau an toàn An Tâm Mộc Châu

	II
	Quả
	

	1
	Công ty TNHH rượu Việt - Pháp
Địa chỉ: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

Người đại diện: Ông Lê Văn Viện

SĐT: 0986.019.712
	Đính chính tên cơ sở:
Công ty Cổ phần rượu Việt - Pháp



	2
	HTX Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Xã Chiềng Khong, huyện Sông Mã
Người đại diện: Ông Đào Ngọc Bằng

SĐT: 01258.072.035
	Đính chính tên và địa chỉ cơ sở:
HTX dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn
Địa chỉ: Bản Hải Sơn II, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã

	3
	HTX Đoàn Kết

Địa chỉ: Xã Chiềng Khong, huyện Sông Mã

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Sơn

SĐT: 01635.220.138 - 0943.112.136
	Đính chính tên và địa chỉ cơ sở:
HTX dịch vụ nông nghiệp Đoàn Kết

Địa chỉ: Bản Hải Sơn II, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã

	4
	HTX Toàn Thắng
Địa chỉ: Xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã

Người đại diện: Ông Dương Tự Thanh

SĐT: 01657.791.570
	Đính chính địa chỉ cơ sở:
Địa chỉ trụ sở: Khu công 2/9 thị trấn Phù Yên huyện Phù Yên

	5
	Công ty TNHH ĐTXD Hồng Long

Địa chỉ: Đèo Lũng Lô, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên
Người đại diện: Ông Đỗ Kiến Hậu
SĐT: 01275.508.888
	Đính chính địa chỉ cơ sở:
Địa chỉ trụ sở: Khu công 2/9 thị trấn Phù Yên huyện Phù Yên

	
	
	

	IV
	CÁ
	

	1
	Công ty Cổ phần Sông Đà
Địa chỉ: Liệp Tè, huyện Thuận Châu

Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Anh

SĐT: 0982.166.389
	Đính chính tên và địa chỉ cơ sở:
Công ty Cổ phần thủy sản Sông Đà

- Địa chỉ trụ sở: SN01, ngõ 02 đường Lò Văn Giá, Tổ 3 phường Chiềng Lề, TP. Sơn La
- Địa chỉ nuôi: Bản Ban Sa, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu

	B
	HỖ TRỢ VIETGAP NĂM 2017
	

	I
	RAU
	

	1
	HTX Nông nghiệp Hoàng Hải
Địa chỉ: TK 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hải
SĐT: 0963.084.802
	Đính chính tên cơ sở
HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tân Lập

	2
	HTX sản xuất rau Tâm Đức Tô Múa

Địa chỉ: Bản Pàn, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ
Người đại diện: Bà Vũ Thị Tình
SĐT: 01668.665.865
	Đính chính tên cơ sở

HTX rau Tâm Đức Tô Mua

	3
	HTX sản xuất rau an toàn An Tâm 

Địa chỉ: Bản An Thai, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Tâm

SĐT: 01656.783.540
	Đính chính tên cơ sở

HTX rau an toàn An Tâm Mộc Châu

	II
	QUẢ
	

	1
	HTX Nông sản VietGap Mộc Châu
Địa chỉ: Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu

Người đại diện: Ông Lê Văn Các

SĐT: 0982.517.128
	Đính chính tên cơ sở

HTX Nông sản Mộc Châu

	2
	Tổ hợp tác sản xuất và tiêu dùng an toàn Mộc Châu
Địa chỉ: Tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu

Người đại diện: Ông Lê Văn Các

SĐT: 0982.517.128
	Đính chính địa chỉ và bổ sung tên người đại diện:
Địa chỉ: Tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông Trường , huyện Mộc Châu
Người đại diện: Nguyễn Xuân Văn

SĐT: 0982.769.305

	3
	HTX Nông nghiệp TK3 Nà Mường
Địa chỉ: Tiểu khu 3, xã Nà Mường, huyện Mộc Châu
	Đính chính tên cơ sở và bổ sung tên người đại diện: HTX Nông nghiệp TK3 xã Nà Mường
Người đại diện: Phạm Văn Hùng
SĐT: 0915.166.425

	III
	CÁ
	

	1
	Công ty TNHH cá tầm Việt Nam chi nhánh Sơn La
Dịa chỉ: Bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
	Đính chính tên và địa chỉ cơ sở:
Công ty TNHH một thành viên cá tầm Việt Nam - Sơn La

Địa chỉ trụ sở: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La
Địa chỉ sản xuất: Bản Lả Mường, xã Mường Trai, huyện Mường La

Người đại diện: Ông Trần Văn Tuấn

SĐT: 0979.818.256

	2
	HTX thủy sản An Bình
Địa chỉ: Bản Huổi Búa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

Người đại diện: Ông Lò Văn Bình

SĐT: 01695.409.228
	Đính chính địa chỉ và bổ sung địa chỉ nuôi cá:
Địa chỉ trụ sở chính: Bản Huổi Púa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

Địa chỉ nuôi: Bản Bỉa, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai

Người đại diện: Ông Lò Văn Bình

SĐT: 01695.409.228


Phụ lục số II

DANH SÁCH

Điều chỉnh đưa ra khỏi danh sáchđược hỗ trợ xây dựng nhà lưới năm 2017
(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại hình sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Sơn
	Bản Mai Tiên, xã Mường Bon huyện Mai Sơn
	Rau các loại

	2
	Hợp tác xã Nông nghiệp Chiền Phú
	Bản Chiềng Phú, xã Chiềng Pằn huyện Yên Châu
	Rau các loại

	3
	Hợp tác xã Rau an toàn Tự Nhiên
	Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang huyện Mộc Châu
	Rau các loại

	4
	Hợp tác xã rau an toàn An Tâm Mộc Châu
	Bản An Thái, xã Mường Sang huyện Mộc Châu
	Rau các loại


Phụ lục số III

DANH SÁCH BỔ SUNG 05 CƠ SỞ ĐƯỢC HỖ TRỢ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Loại sản phẩm
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Nội dung hỗ trợ
	Ghi chú

	1
	HTX dâu tây Xuân Quế

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Nam

(SĐT: 0988.257.778)
	Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	Sản xuất quả
	
	Cấp Giấy chứng nhận VietGap
	Thay thế cho HTX Thành Công xã Ngọc Chiến, huyện Mường La

	2
	Tổ hợp tác sản xuất rau An toàn bản Áng 1

Người đại diện: Ông Vì Văn Tùng

(SĐT: 01699.832.447)
	Xã Đông Sang, huyện Mộc Châu
	Sản xuất rau
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	Cấp Giấy chứng nhận VietGap
	

	3
	Tổ hợp tác sản xuất rau An toàn Bãi Sậy - Mộc Châu

Người đại diện: Ông Đỗ Tràng Thủy

(SĐT: 01669.649.389)
	Xã Mường Sang, huyện Mộc Châu
	Sản xuất rau
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP
	Cấp Giấy chứng nhận VietGap
	

	4
	Tổ hợp tác xã dịch vụ Cựu chính binh Mộc Châu

Người đại diện: Ông Trần Văn Bình

(SĐT: 01626.502.928)
	Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu
	Chăn nuôi 

ong mật
	
	Cấp Giấy chứng nhận VietGap
	

	5
	Công ty TNHH Kiên Sơn

Người đại diện: Ông Nguyễn Phú Cường

(SĐT: 0989.606.668)
	Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu
	Chăn nuôi lợn
	
	Cấp Giấy chứng nhận VietGap
	


Phụ lục số IV
ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Kin phí thực hiện năm 2017
	Kinh phí điều chỉnh
	Điều chỉnh định mức hỗ trợ
	Căn cứ

	
	
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến (1.000 đồng)
	Thàng tiền (1.000 đồng)
	Kinh phí đã giao theo QĐ số 2989/QĐ-UBND
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến (1.000 đồng)
	Thành tiền (1.000 đồng)
	Số tiền điều chỉnh
	
	

	1
	Xây dựng nhà lưới (2.000 m2/nhà
	Công trình
	6
	600.000
	1.800.000
	300.000
	3
	100.000
	300.000
	
	Hỗ trợ, lưới vây côn trùng, Ni lông kính, nẹp zic zắc
	Khoản 2 Điều 6 - QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La; Quyết định số 2436/QD-UBND ngày 13/9/12017 của UBND tỉnh Sơn La

	2
	Xây dựng hệ thống tưới nước tự động, tiết kiệm cho 01 chuỗi quả an toàn hợp tác xã nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn
	Công trình
	1
	1.300.000
	650.000
	
	1
	650.000
	650.000
	650.000
	Hỗ trợ 50% tổng vốn đầu tư xây dựng, cải tọa (theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt)
	

	3
	Xây dựng tem nhãn nhận diện sản phẩm
	Bộ
	45
	15.000
	472.500
	294.000
	36
	10.414
	374.905
	(80.905)
	Hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng thương hiệu SP đơn giá tối đa không quá 34.000.000 đồng/cơ sở (đơn giá cao hơn do hỗ trợ từng cơ sở số lượng tem khác nhau)
	Điểm 1 Khoản 6 Điều 6 - QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La

	4
	Hội nghị, Hội thảo về công tác xây dựng Chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản an toàn
	Cuộc
	2
	50.000
	100.000
	50.000
	1
	181.700
	181.700
	(131.700)
	Theo dự toán kinh phí đã được UBND tỉnh điều chỉnh kèm theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 13/9/2017 ủa UBND tỉnh
	Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La

	5
	Hỗ trợ thuê gian hàng hội trợ
	Gian hàng
	20
	5.000
	100.000
	100.000
	26
	7.088
	184.300
	(84.300)
	Hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng hội trợ, triển lãm. Đơn giá tối đa không quá 9.000.000đ/gian hàng do từng lần hội trợ đơn giá khác nhau
	Điểm 2 Khoản 6 Điều 6 – QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La

	6
	Thiết kế, trang trí gian hàng
	Gian hàng
	20
	1.500
	30.000
	30.000
	20
	980
	19.602
	10.398
	Theo báo giá 

thực tế
	

	7
	Hỗ trợ thuê gian hàng phiên trợ
	Gian hàng
	72
	2.500
	180.000
	180.000
	32
	2.000
	64.000
	116.000
	Hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng hội trợ, 

triển lãm
	Điểm 2 Khoản 6 Điều 6 - QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La

	8
	Hỗ trợ thuê gian hàng thường xuyên
	Gian hàng
	
	
	
	
	6
	2.750
	16.500
	(16.500)
	Hỗ trợ 100% kinh phí thuê gian hàng hội trợ, triển lãm
	

	9
	Thiết kế, trang trí gian hàng
	Gian hàng
	72
	1.500
	108.000
	108.000
	
	
	
	108.000
	Theo báo giá thực tế
	

	10
	Thuê địa điểm bán sản phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố
	Gian hàng
	28
	24.000
	336.000
	336.000
	6
	7.671
	46.025
	289.975
	Hỗ trợ 50% kinh phí 2 năm đầu thuê địa điểm bán SP. Đơn giá tối đa không quá 12trđ/năm/cơ sở
	Điểm 3 Khoản 6 Điều 6 - QĐ số 3067/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La

	11
	Xây dựng phóng sự,clip quảng cáo…
	Phóng sự
	10
	20.000
	200.000
	60.000
	7
	20.000
	140.000
	(80.000)
	Theo hợp đồng, báo giá thực tế
	

	12
	Viết bài quảng bá chuỗi rau trên báo
	Bài
	
	
	
	
	3
	3.000
	9.000
	(9.000)
	Theo hợp đồng, báo giá thực tế
	

	13
	Thẩm định, xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở kinh doanh (28 điểm bán hàng trên địa bàn các huyện, thành phố)
	Cuộc
	28
	1.720
	48.160
	48.160
	8
	2.286
	18.288
	29.872
	Đoàn: 3 người/đoàn đơn giá tối đa không quá 5.300.000đ do từng đợt đi thẩm định các huyện khác nhau
	

	14
	Kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất cản phẩm chuỗi
	Cuộc
	112
	1.720
	192.640
	96.280
	24
	4.012
	96.280
	
	Đơn giá tối đa không quá 5.400.000đ do từng đợt đi các huyện nên đơn giá có sự thay đổi.
	TT 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 V/v quy định kiểm tra cơ sở SXKD VTNN và kiểm tra, chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP

	15
	Kiểm tra, giám sát cơ sở kinh doanh sản phẩm Chuỗi
	Cuộc
	56
	1.720
	96.300
	48.160
	
	
	
	48.160
	
	QĐ số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 về việc ban hành hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

	16
	Đối với các cơ sở SX rau
	Hộp
	123
	800
	98.400
	98.400
	123
	800
	98.400
	-
	
	

	17
	Đối với các cơ sở SX thịt, cá
	Hộp
	10
	3.300
	33.000
	33.000
	10
	3.300
	33.000
	-
	
	

	18
	Kiểm nghiệm mẫu đa dư lượng
	Mẫu
	100
	3.000
	300.000
	201.000
	67
	3.000
	201.000
	-
	
	

	19
	Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm VietGap
	GCN
	17
	50.000
	850.000
	850.000
	21
	50.000
	1.050.000
	(200.000)
	Hỗ trợ người SX một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp GCN sản phẩm VietGap... nhưng không quá 50 triệu đồng
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	Tổng cộng
	
	
	
	5.595.000
	5.595.000
	
	
	3.483.000
	
	
	


